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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số: 15/2016/TT-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng  

do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ  

 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa 

học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

Quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý 

đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

tài trợ.  

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Thông tư này quy định về quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng (sau đây 

gọi là đề tài) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi là 

Quỹ) tài trợ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công 

nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp (sau đây gọi là khoa học tự nhiên 

và kỹ thuật); khoa học xã hội, khoa học nhân văn (sau đây gọi là khoa học xã 

hội và nhân văn).  

 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ tại Việt Nam tham gia đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng 

do Quỹ tài trợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

  1. Các khái niệm tạp chí quốc gia có uy tín, tạp chí quốc tế có uy tín được 
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xác định theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu 

cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. 

2. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng là kết quả nghiên cứu đáp ứng một 

trong các điều kiện sau đây: 

a) Được áp dụng vào thực tiễn và được tổ chức, cá nhân áp dụng xác nhận 

bằng văn bản; 

b) Được đưa vào triển khai thực nghiệm hoặc sản xuất thử nghiệm trong 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc do 

doanh nghiệp thực hiện;  

c) Được trích dẫn nhằm cải tiến hoặc áp dụng trong ít nhất 02 (hai) công 

trình công bố trên tạp chí quốc gia, tạp chí quốc tế có uy tín của nhóm nghiên 

cứu khác. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đề tài  

1. Quỹ thực hiện đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo 

các nguyên tắc sau đây:  

 a) Đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là 

Hội đồng khoa học) bao gồm các chuyên gia cùng ngành, liên ngành do Quỹ 

thành lập và chuyên gia tư vấn độc lập (khi cần thiết); 

 b) Đánh giá dựa trên hồ sơ; 

 c) Bảo đảm tính khách quan, dân chủ, bình đẳng;  

 d) Bảo đảm chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế. 

2. Các đề tài được lựa chọn để tài trợ đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Phù hợp với định hướng nghiên cứu ứng dụng do Quỹ ban hành; 

b) Phát triển, áp dụng các kết quả nghiên cứu cơ bản hoặc xác định những 

phương pháp, cách thức mới để giải quyết những vấn đề cụ thể, phục vụ con 

người và xã hội. 

3. Việc quản lý kinh phí đề tài thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 

dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 

ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan. 

Điều 4. Tài trợ hoạt động hợp tác quốc tế trong đề tài 

 Quỹ tài trợ thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong đề tài đối với 

các nội dung sau đây: 
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 1. Cử thành viên tham gia thực hiện đề tài đi nghiên cứu các nội dung của 

đề tài ở nước ngoài trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng; 

 2. Tiếp nhận chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc, hợp tác 

nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài. 

Điều 5. Chuyên gia đánh giá 

 1. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học, nhà quản lý được Quỹ mời tư 

vấn trong các hoạt động đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài. 

Chuyên gia đánh giá phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:  

 a) Chuyên gia đánh giá là nhà khoa học phải có kiến thức và kinh nghiệm 

phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: có kết quả nghiên cứu được công bố 

trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo (đối với các lĩnh vực khoa 

học xã hội và nhân văn) trong thời gian 05 (năm) năm gần nhất; hoặc là tác giả 

sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời 

gian 05 (năm) năm gần nhất hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng và kết 

quả nghiên cứu đó được công bố trong thời gian 10 (mười) năm gần nhất. Trường 

hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. 

Chuyên gia đánh giá là nhà quản lý phải hoạt động trong lĩnh vực hoặc 

làm việc/công tác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

 b) Có điều kiện tham gia công việc tư vấn với trách nhiệm cao, trung 

thực, khách quan. 

 2. Chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, đánh giá của 

mình; giữ bí mật thông tin liên quan về đề tài.  

 3. Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký 

làm chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác 

đăng ký chủ trì, đề tài mà chuyên gia có quyền và lợi ích liên quan hoặc có lý do 

khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc đánh giá. 

Điều 6. Hội đồng khoa học 

 1. Hội đồng khoa học do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên 

cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:  

 a) Hướng nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ; 

 b) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài; 

c) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. 

 2. Hội đồng khoa học bao gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà 

quản lý. Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các tiêu chí sau đây:  

a) Đáp ứng các tiêu chí như đối với chuyên gia đánh giá quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Thông tư này;  

b) Được các nhà khoa học, nhà quản lý trong cùng lĩnh vực chuyên môn 

tín nhiệm giới thiệu; 
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c) Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ; 

 d) Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ. 

 3. Hội đồng khoa học hoạt động theo quy chế do Hội đồng quản lý Quỹ 

ban hành. 

Chương II 

 ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài 

1. Hằng năm, Quỹ thông báo các hướng nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài 

trợ, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và thời hạn nộp hồ sơ trên 

Cổng thông tin điện tử của Quỹ. 

2. Căn cứ thông báo của Quỹ, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học đề xuất 

đề tài, lập Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ theo quy định. 

3. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài gồm 01 (một) bộ hồ sơ bản giấy và hồ 

sơ điện tử mẫu được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, bao 

gồm: 

a) Đơn đăng ký đề tài (Mẫu NCUD01); 

b) Thuyết minh đề tài (Mẫu NCUD02);  

c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên (Mẫu 

NCUD03) và các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu; 

d) Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm 

tăng tính thuyết phục của hồ sơ.  

4. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Quỹ hoặc qua đường bưu điện 

(đối với hồ sơ bản giấy) và đường điện tử (đối với hồ sơ bản điện tử) trong thời 

hạn theo thông báo của Quỹ. 

Hồ sơ có đầy đủ các biểu mẫu và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 

3 Điều này sẽ được Quỹ xác nhận về việc tiếp nhận hồ sơ (bản giấy nếu nộp trực 

tiếp, bản điện tử nếu nộp qua đường bưu điện). 

Điều 8. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài  

1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài: 

Có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn của đề tài, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 

hoạt động nghiên cứu của đề tài. 

2. Đối với chủ nhiệm đề tài: 

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;   

b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: Trình độ từ đại học 

trở lên và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu 

của đề tài, đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 



  5 

- Có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 

là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 

năm 05 (năm) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 

- Có kết quả nghiên cứu đã được công bố (bài báo trên tạp chí khoa học 

quốc tế hoặc quốc gia có uy tín, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, 

giống cây trồng) trong thời gian 10 (mười) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

được ứng dụng; 

c) Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy 

định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng 

thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài. 

3. Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ 

năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm: 

a) Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: có trình độ từ đại học trở 

lên; có kết quả nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được 

công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín hoặc có bằng độc quyền 

sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong 

thời gian 05 (năm) năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ; 

b) Thành viên có trình độ từ đại học trở lên và có kết quả nghiên cứu phù 

hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài được công bố trên tạp chí quốc gia hoặc 

quốc tế, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng;  

c) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác. 

4. Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân làm chủ nhiệm không quá 01 

(một) đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp là nhiệm vụ đột xuất có ý nghĩa quan 

trọng về khoa học và thực tiễn). 

Điều 9. Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả của đề tài 

1. Thời gian thực hiện đề tài không quá 36 (ba mươi sáu) tháng (không kể 

thời gian gia hạn). 

2. Kết quả của đề tài: 

a) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kết quả của 

đề tài là những phương pháp, cách thức mới để giải quyết các vấn đề về xã hội, 

con người; 

b) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, kết quả của 

đề tài là công nghệ mới, bao gồm bí quyết kỹ thuật, phương án, quy trình công 

nghệ, giải pháp kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. 

3. Sản phẩm của đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải 

đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây: 

a) 02 (hai) bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 (hai) bằng bảo hộ giống cây 

trồng hoặc 01 (một) bằng độc quyền sáng chế và 01 (một) bằng bảo hộ giống 

cây trồng; 


